
Kết quả đánh giá cấp độ dịch tại huyện Trùng Khánh (từ 23.01.2023 đến 30.01.2023)

Đơn vị hành chính STT Mã xã/phường Tên xã/ phường
Cấp độ
dịch đề

xuất

Cấp
độ

dịch

Tiêu chí  1 Tiêu chí 2 Tiêu chí 3

F0 cộng đồng
/100.000/tuần
 (Tỷ lệ ca mắc
mới trong tuần

trên địa bàn
cấp xã/100.000

dân)

Tỷ lệ ca bệnh
phải thở ô xy
Tỷ lệ ca bệnh
phải thở ô xy

trung bình
trong 7 ngày
qua ghi nhận
trên địa bàn
xã/100.000

người

Tỷ lệ ca tử
vong

Tỷ lệ ca tử
vong trong

tuần trên địa
bàn cấp

xã/100.000 dân

Tỷ lệ tiêm
chủng đầy đủ
các mũi tiêm
theo khuyến
cáo tại thời

điểm đánh giá
của Bộ Y tế

của địa bàn cấp
xã tính trên

toàn bộ dân số
trên điạ bàn

Tỷ lệ tiêm
chủng đủ mũi
trở lên ở người

thuộc nhóm
nguy cơ

cao (không
chống chỉ định

tiêm chủng)
trong số đối

tượng ở nhóm
nguy cơ cao

của
địa bàn cấp xã

Tỷ lệ sẵn sàng
quản lý, chăm

sóc/10.000
dân: khả năng
có thể quản lý,
chăm sóc tại

địa bàn cấp xã

Tỷ lệ giường
bệnh dành cho

người bệnh
COVID-19 còn
trống tại các cơ

sở thu dung,
điều trị trên địa
bàn cấp huyện
/100.000 dân
tại thời điểm

đánh giá

Tỷ lệ
giường

điều trị tích
cực (ICU)
có đủ nhân
viên y tế

phục
vụ/100.000

dân

Tỉnh Cao Bằng
Huyện Trùng Khánh 1 0404701447 TT Trà Lĩnh Cấp 1 Cấp 1 0 0 0 90 90 500 30 16
Huyện Trùng Khánh 2 0404701453 Xã Tri Phương Cấp 1 Cấp 1 0 0 0 88 90 500 30 16
Huyện Trùng Khánh 3 0404701456 Xã Quang Hán Cấp 1 Cấp 1 0 0 0 88 90 500 30 16
Huyện Trùng Khánh 4 0404701462 Xã Xuân Nội Cấp 1 Cấp 1 0 0 0 88 90 500 30 16
Huyện Trùng Khánh 5 0404701465 Xã Quang Trung Cấp 1 Cấp 1 0 0 0 88 90 500 30 16
Huyện Trùng Khánh 6 0404701468 Xã Quang Vinh Cấp 1 Cấp 1 0 0 0 88 90 500 30 16
Huyện Trùng Khánh 7 0404701471 Xã Cao Chương Cấp 1 Cấp 1 0 0 0 90 90 500 30 16
Huyện Trùng Khánh 8 0404701477 TT Trùng Khánh Cấp 1 Cấp 1 0 0 0 88 90 500 30 16
Huyện Trùng Khánh 9 0404701480 Xã Ngọc Khê Cấp 1 Cấp 1 0 0 0 89 90 500 30 16
Huyện Trùng Khánh 10 0404701481 Xã Ngọc Côn Cấp 1 Cấp 1 0 0 0 86 90 500 30 16
Huyện Trùng Khánh 11 0404701483 Xã Phong Nặm Cấp 1 Cấp 1 0 0 0 88 90 500 30 16
Huyện Trùng Khánh 12 0404701489 Xã Đình Phong Cấp 1 Cấp 1 0 0 0 87 90 500 30 16
Huyện Trùng Khánh 13 0404701495 Xã Đàm Thuỷ Cấp 1 Cấp 1 0 0 0 88 90 500 30 16
Huyện Trùng Khánh 14 0404701498 Xã Khâm Thành Cấp 1 Cấp 1 0 0 0 88 90 500 30 16
Huyện Trùng Khánh 15 0404701501 Xã Chí Viễn Cấp 1 Cấp 1 0 0 0 88 90 500 30 16
Huyện Trùng Khánh 16 0404701504 Xã Lăng Hiếu Cấp 1 Cấp 1 0 0 0 86 90 500 30 16
Huyện Trùng Khánh 17 0404701507 Xã Phong Châu Cấp 1 Cấp 1 0 0 0 87 90 500 30 16
Huyện Trùng Khánh 18 0404701516 Xã Trung Phúc Cấp 1 Cấp 1 0 0 0 90 90 500 30 16
Huyện Trùng Khánh 19 0404701519 Xã Cao Thăng Cấp 1 Cấp 1 0 0 0 88 90 500 30 16
Huyện Trùng Khánh 20 0404701522 Xã Đức Hồng Cấp 1 Cấp 1 0 0 0 88 90 500 30 16
Huyện Trùng Khánh 21 0404701525 Xã Đoài Dương Cấp 1 Cấp 1 0 0 0 88 91 500 30 16
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